
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải  

Thành phần hồ sơ gồm: 

* Trường hợp cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo Mẫu số 

21.MTCN Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân 

quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y 

Mauso21.MTCN.

docx 
Bản chính: 1  

Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý 

chất thải chăn nuôi theo Mẫu số 22.MTCN Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 

19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chăn nuôi 

và thú y 

Mauso22.MTCN.

docx 
Bản chính: 1  

Quy trình kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học của cơ sở 

sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo Mẫu số 

23.MTCN Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân 

quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y 

Mauso23.MTCN

.docx 
Bản chính: 1  

 

* Trường hợp cơ sở sản xuất đồng thời sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi và 

thức ăn chăn nuôi bổ sung thành phần hồ sơ: 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo 

Mẫu số 21.MTCN Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 

6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp và 

phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước về chăn nuôi và thú y 

Mauso21.MTCN.docx 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 



Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất sản 

phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo Mẫu số 

22.MTCN Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 

số 09/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định phân quyền, phân cấp và phân 

định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

về chăn nuôi và thú y 

Mauso22.MTCN.docx 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

- Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản 

xuất (theo Mẫu số 03.TACN Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chỉ 

tiết Luật Chăn nuôi). 

Mẫu số 03. 

TACN.docx 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

- Bản tóm tắt quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi 

đối với cơ sở sản xuất thức ăn truyền thống và 

nguyên liệu đơn. 

 Bản chính: 1 

Bản sao: 0 
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Mẫu số 21.MTCN 
  

CỞ SỞ XX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

SẢN XUẤT SẢN PHẨM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI  

(VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI BỔ SUNG*) 
 

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 

1. Tên cơ sở: Cơ sở XX… 

- Địa chỉ:   Số……xã…..tỉnh Đồng Nai 

- Số điện thoại:......XXX..... Số Fax:........................... E-mail.   XXXX 

2. Đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất:  

TT Loại sản phẩm 

Đăng ký 

sản phẩm 

(Đánh dấu X) 

Công suất 

thiết kế 

(tấn/năm) 

1. Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi xx x 

1.1. Hóa chất x x 

1.2. Chế phẩm sinh học, vi sinh vật, enzym x x 

1.3. Loại khác x x 

2. Thức ăn chăn nuôi bổ sung*  x x 

2.1. Dạng đơn x x 

2.2. Dạng hỗn hợp x x 

3. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận  □  

 Đăng ký cấp lại  □ 

Lý do đăng ký cấp lại:.......................................................................................... 

4. Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi bổ sung* 

- Sản xuất trên cùng dây chuyền  □ 

- Sản xuất trên dây chuyền khác nhau  □ 

5. Hồ sơ và tài liệu kèm theo giấy này (nếu có), gồm: 

............................................................................................................................... 

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý 

chất thải chăn nuôi (và thức ăn chăn nuôi bổ sung*). 

 
Đồng Nai, ngày... tháng... năm..... 

CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú:     Nguyễn Văn A 

*: Trường hợp cơ sở sản xuất đồng thời sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi bổ sung. 

 



TÊN CƠ SỞ XXX 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT  

SẢN PHẨM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI  

 (Kèm theo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý 

chất thải chăn nuôi (và thức ăn chăn nuôi bổ sung*) 

 ngày....tháng.... năm.....) 

1. Tên cơ sở:  XXX 

- Địa chỉ sản xuất:. Số….., xã…., tỉnh Đồng Nai. 

- Số điện thoại:.......x........ Số fax:......................... E-mail:...x 

2. Sản phẩm dự kiến sản xuất:.............................................................................. 

3. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (kèm theo bản sao có xác nhận 

của cơ sở) 

- Thực hành sản xuất tốt (GMP) Có □ Không □ 

- Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn 

(HACCP) 

Có □ Không □ 

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000) Có □ Không □ 

- Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) Có □ Không □ 

- Hệ thống khác:.................................................................. Có □ Không □ 

4. Thuyết minh chi tiết điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi 

(và thức ăn chăn nuôi bổ sung*) 

a) Địa điểm sản xuất:  Số…..xã, tỉnh Đồng Nai. 

b) Nhà xưởng, trang thiết bị:................................................................................. 

c) Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh (nếu có) gồm:............................................ 

 
Đồng Nai, ngày... tháng... năm..... 

CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

    Nguyễn Văn A 

Ghi chú:  

*: Trường hợp cơ sở sản xuất đồng thời sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi bổ sung.  

 

 

 

 


